LỊCH BÁO GIẢNG

Tuần 28: Từ ngày 27/03/2023 đến ngày 31/03/2023
	Thứ
	Buổi
	Tiết
	Lớp
	Môn
	Tên bài dạy

	Hai

27/03
	Sáng


	1
	
	
	

	
	
	2
	
	
	

	
	
	3
	
	
	

	
	
	4
	
	
	

	
	Chiều
	1
	1B
	Mĩ thuật
	CĐ8: Người thân của em (Tiết 2)

	
	
	2
	3A
	Mĩ thuật
	CĐ9: Sinh hoạt trong gia đình(Tiết 2)

	
	
	3
	1A
	Mĩ thuật
	CĐ8: Người thân của em (Tiết 2)

	Ba

28/03
	Sáng


	1
	3E
	Mĩ thuật
	CĐ9: Sinh hoạt trong gia đình(Tiết 2)

	
	
	2
	4C
	Mĩ thuật
	CĐ10: Tĩnh vật (Tiết 2)

	
	
	3
	3D
	Mĩ thuật
	CĐ9: Sinh hoạt trong gia đình(Tiết 2)

	
	
	4
	5D
	Mĩ thuật
	CĐ10: Cuộc sống quanh em  (Tiết 3)

	
	Chiều


	1
	3C
	Mĩ thuật
	CĐ9: Sinh hoạt trong gia đình(Tiết 2)

	
	
	2
	4B
	Mĩ thuật
	CĐ10: Tĩnh vật (Tiết 2)

	
	
	3
	2C
	Mĩ thuật
	CĐ9: Thầy cô của em (Tiết 2)

	Năm

30/03
	Sáng 


	1
	4A
	Mĩ thuật
	CĐ10: Tĩnh vật (Tiết 2)

	
	
	2
	5B
	Mĩ thuật
	CĐ10: Cuộc sống quanh em  (Tiết 3)

	
	
	3
	5C
	Mĩ thuật
	CĐ10: Cuộc sống quanh em  (Tiết 3)

	
	
	4
	5A
	Mĩ thuật
	CĐ10: Cuộc sống quanh em  (Tiết 3)

	
	Chiều
	1
	2A
	Mĩ thuật
	CĐ9: Thầy cô của em (Tiết 2)

	
	
	2
	3B
	Mĩ thuật
	CĐ9: Sinh hoạt trong gia đình (Tiết 2)

	
	
	3
	2B
	Mĩ thuật
	CĐ9: Thầy cô của em (Tiết 2)

	Sáu

31/03
	Sáng


	1
	4D
	Mĩ thuật
	 CĐ10: Tĩnh vật (Tiết 2)

	
	
	2
	X
	
	

	
	
	3
	2D
	Mĩ thuật
	CĐ9: Thầy cô của em (Tiết 2)

	
	
	4
	5E
	Mĩ thuật
	CĐ10: Cuộc sống quanh em  (Tiết 3)

	
	Chiều
	1
	1D
	Mĩ thuật
	CĐ8: Người thân của em (Tiết 2)

	
	
	2
	2E
	Mĩ thuật
	CĐ9: Thầy cô của em (Tiết 2)

	
	
	3
	1C
	Mĩ thuật
	CĐ8: Người thân của em (Tiết 2)


TUẦN 28
Môn học: Mĩ thuật                                                                                  Lớp: 1
Tên bài học: CĐ 8: NGƯỜI THÂN CỦA EM                                    Số tiết: 4
Thời gian thực hiện: Từ: 27/03/2023 đến 31/03/2023.
I. Yêu cầu cần đạt:

1. Kiến thức kĩ năng:
- Biết sử dụng hình ảnh, sắp xếp được vị trí trước, sau để thực hành, sáng tạo trong phần thực hành vẽ theo chủ đề Người thân của em.
2. Về năng lực:

* Năng lực chung
- Năng lực tự chủ - tự học: chuẩn bị đồ dùng học tập và vật liệu học tập. 

- Năng lực giao tiếp - hợp tác: biết trao đổi, thảo luận trong quá trình học tập và nhận xét sản phẩm. 

- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: biết thực hiện các bước làm sản phẩm. 

* Năng lực đặc thù
- Năng lực sáng tạo và ứng dụng thẩm mĩ: vẽ được tranh về người thân của em.
3. Phẩm chất:

- Biết yêu thương, giúp đỡ mọi người trong gia đình.
- Cảm nhận được tình cảm người thân trong gia đình.
II. Đồ dùng dạy học:
1. Giáo viên: 
- Sách Học Mĩ thuật lớp 1; sản phẩm HS cũ.
2. Học sinh: 
- Sách Học Mĩ thuật lớp 1, Vở BT mĩ thuật, đất nặn, bút chì, màu vẽ.
III. Các hoạt động dạy học chủ yếu:
TIẾT 2
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động ( 3 phút)
- Cả lớp cùng nhau hát bài về Gia đình

- Bài mới: Người thân của em (T2)
2. Luyện tập,thực hành: ( 30 phút)
- Kiểm tra dụng cụ học tập.
- Nêu lại cách vẽ tranh .

GV lưu ý: cần sắp xếp hình ảnh cân đối, vẽ màu kín tranh, đều màu.
- HS tiếp tục hoàn thiện bài tập: Vẽ tranh về người thân của em.

* GV cho HS quan sát một số tranh ảnh tham khảo.

- Quan sát, giúp đỡ HS hoàn thiện bài tập.

- Yêu cầu HS trưng bày, giới thiệu sản phẩm .
* Nhận xét, đánh giá: 

- Tổ chức HS nhận xét, đánh giá sản phẩm.

-  Đánh giá, nhận xét, tuyên dương HS có sản phẩm đẹp, sáng tạo

* Củng cố - Dặn dò: ( 2 phút)
- Yêu cầu HS nêu lại nội dung bài học
- Khen ngợi HS

*Liên hệ giáo dục HS
- Chuẩn bị đồ dùng học tập : bút chì, màu vẽ, vở bài tập,…
	- Cả lớp hát và vận động
- Lắng nghe,

- Tổ trưởng kiểm tra, báo cáo

- HS tra lời
- HS lắng nghe
- HS thực hành 
- HS trưng bày, giới thiệu sản phẩm.
- HS nhận xét, nêu cảm nhận của mình
- HS lắng nghe

- HS nêu
- HS lắng nghe
- HS lắng nghe.



IV. Điều chỉnh sau bài dạy: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
TUẦN 28
Môn học: Mĩ thuật                                                                                    Lớp 2
Tên bài học: CĐ9: THẦY CÔ CỦA EM                                               Số tiết :4                                  
Thời gian thực hiện: Từ: 27/03/2023 đến 31/03/2023.
I. Yêu cầu cần đạt:

1. Kiến thức kĩ năng:
- Thực hành, sáng tạo về chủ đề nhà trường, về thầy cô trong nhà trường.
2. Về năng lực:

* Năng lực chung
- Năng lực tự chủ - tự học: chuẩn bị đồ dùng học tập và vật liệu học tập. 

- Năng lực giao tiếp - hợp tác: biết trao đổi, thảo luận trong quá trình học tập và nhận xét sản phẩm. 

- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: biết thực hiện các bước làm sản phẩm. 
* Năng lực đặc thù
- Năng lực sáng tạo và ứng dụng thẩm mĩ:  vẽ được tranh về chủ đề thầy cô của em
3. Phẩm chất:

- HS có tình cảm với thầy cô và biết thể hiện điều này thông qua SPMT.

- HS có thái độ đúng mực lưu giữ hình ảnh đẹp về thầy cô.
II. Đồ dùng dạy học:
1. Giáo viên: 
 - Sách Học Mĩ thuật lớp 2, Những bức tranh vẽ về thầy cô giáo.
 2. Học sinh: Sách MT , VBT MT 2, bút chì, màu vẽ,…
III. Các hoạt động dạy học chủ yếu:
TIẾT 2
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động ( 3 phút)
- GV tổ chức cho HS thi đọc thơ về thầy cô giáo.
- GV giới thiệu bài mới.
2. Luyện tâp,thực hành (30 phút)
- Kiểm tra đồ dùng học tập.

- Nêu lại cách vẽ ?
- GV lưu ý: sắp xếp hình cân đối, rõ ràng, vẽ màu đều, kín hình.

* GV cho HS quan sát một số tranh tham khảo.

- HS tiếp tục hoàn thiện sản phẩm.

- Quan sát, giúp đỡ HS hoàn thiện bài tập.

- Yêu cầu HS trưng bày các sản phẩm.
* Nhận xét, đánh giá: 

- Tổ chức HS bình chọn sản phẩm.

-  Đánh giá, nhận xét, tuyên dương HS có sản phẩm đẹp, sáng tạo

* Củng cố - Dặn dò: (2 phút)
- Nêu lại cách thực hiện
- Khen ngợi HS
- Liên hệ giáo dục học sinh.
Chuẩn bị đồ dùng học tập cho chủ đề 9: Thầy cô của em ( Tiết 3)
	- HS tham gia trò chơi.
- Lắng nghe
- Tổ trưởng kiểm tra, báo cáo
+ Vẽ hình ảnh chính ( thầy cô)  trước.

+ Vẽ hình ảnh phụ

+ Vẽ màu theo ý thích

- HS chú ý lắng nghe
- HS thực hành

- Trưng bày các sản phẩm 

- HS bình chọn
- HS tham gia
- HS nêu
- HS lắng nghe

- Lắng nghe.



IV. Điều chỉnh sau bài dạy: …………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………….
TUẦN 28
Môn học: Mĩ thuật                                                                                    Lớp: 3
Tên bài học: CĐ9: SINH HOẠT TRONG GIA ĐÌNH                        Số tiết: 4                                                 
Thời gian thực hiện: Từ: 27/03/2023 đến 31/03/2023.
I. Yêu cầu cần đạt:

1. Kiến thức, kĩ năng:

- Tìm hiểu cách xây dựng bố cục, sử dụng các yếu tố tạo hình để thể hiện TPMT, SPMT.
2. Về năng lực:
* Năng lực chung
- Năng lực tự chủ - tự học: chuẩn bị đồ dùng học tập và vật liệu học tập. 

- Năng lực giao tiếp - hợp tác: biết trao đổi, thảo luận trong quá trình học tập và nhận xét sản phẩm. 

- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: biết thực hiện các bước làm sản phẩm. 

* Năng lực đặc thù 
- Năng lực sáng tạo, ứng dụng thẩm mĩ: vẽ được bức tranh về chủ đề sinh hoạt gia đình.

 - Năng lực phân tích- đánh giá: biết thảo luận, trao đổi về sản phẩm của mình, bạn.
3. Phẩm chất: 

- Có tình cảm với gia đình, người thân và có ý thức giúp đỡ người thân trong công việc gia đình.
- Hình thành thái độ tích cực trong cuộc sống thông qua những việc làm đẹp, có ý nghĩa.
II. Đồ dùng dạy học:

1.Giáo viên:
- Sách học MT lớp 3, tranh ảnh liên quan đến chủ đề.      
2. Học sinh:

- Sách học MT lớp 3, VBT MT lớp 3.

-  Màu sáp, bút chì, màu,…
III. Các hoạt động dạy học chủ yếu:
	TIẾT 2
Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động ( 3 phút)
- HS hát và vận động
- GV giới thiệu chủ đề.
2. Luyện tâp, thực hành. (30 phút)
- Kiểm tra dụng cụ học tập
- Em hãy vẽ một bức tranh về cảnh sinh hoạt trong gia đình em.

- GV gợi ý HS tìm nội dung và ý tưởng.

+ Ý tưởng: Liên tưởng về hình ảnh sinh hoạt trong gia đình mà em ấn tượng nhất

+ Vật liệu: Lựa chọn vật liệu sẵn có (vật liệu từ thiên nhiên, đồ dùng học tập hay vật liệu tái sử dụng).

+ Cách thực hiện: Làm sản phẩm 2D hay 3D phù hợp với năng lực của bản thân.
- GV lưu ý: Sắp xếp hình ảnh cân đối, vẽ màu đều, kín hình.

* GV cho HS quan sát một số tranh tham khảo.

- HS tiếp tục hoàn thiện sản phẩm.

- HS trưng bày, giới thiệu sản phẩm

* Nhận xét, đánh giá: 

- Tổ chức HS bình chọn sản phẩm.

-  Đánh giá, nhận xét, tuyên dương HS có sản phẩm đẹp, sáng tạo
*Củng cố- dặn dò: ( 2 phút)
- Yêu cầu HS nêu lại kiến thức bài học.

- Khen ngợi HS học tốt.
- Liên hệ giáo dục.
- Đánh giá chung tiết học.
- Chuẩn bị đầy đủ dụng cụ cho CĐ 9: Sinh hoạt trong gia đình (T3)
	- HS hát và vận động.
- HS trưng bày, tổ trưởng kiểm tra báo cáo.
- HS lắng nghe
- HS lắng nghe.
- HS quan sát

- HS thực hành 
- HS trưng bày, giới thiệu sản phẩm
- HS bình chọn sản phẩm
- HS lắng nghe
- HS nêu
- HS lắng nghe

- Chuẩn bị đầy đủ đồ dùng HT cho tiết sau.




IV. Điều chỉnh sau bài dạy: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
                                                          TUẦN 28
Môn học: Mĩ thuật                                                                                   Lớp: 4
Tên bài học: CĐ10: TĨNH VẬT                                                            Số tiết: 3
Thời gian thực hiện: Từ: 27/03/2023 đến 31/03/2023                                 
I. Yêu cầu cần đạt:

1. Kiến thức- kĩ năng:
- HS vẽ được bức tranh tĩnh vật theo quan sát  theo ý thích.
- Trưng bày, giới thiệu, nhận xét và nêu được cảm nhận về sản phẩm của mình của bạn.

2. Về năng lực:

* Năng lực chung 
- Năng lực tự chủ - tự học: chuẩn bị đồ dùng học tập và vật liệu học tập. 

- Năng lực giao tiếp - hợp tác: biết trao đổi, thảo luận trong quá trình học tập và nhận xét sản phẩm. 

- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: biết thực hiện các bước làm sản phẩm. 

* Năng lực đặc thù
- Năng lực quan sát, nhận thức thẩm mĩ: nhận biết vẻ đẹp của tranh tĩnh vật.
- Năng lực sáng tạo và ứng dụng thẩm mĩ: Vẽ được tranh tĩnh vật.
- Năng lực phân tích- đánh giá: biết trưng bày sản phẩm, nêu được cảm nhận, nhận xét về sản phẩm của mình,bạn.
3. Phẩm chất:

- Góp phần bồi dưỡng đức tính chăm chỉ, khả năng quan sát.

- Cảm nhận được vẻ đẹp của tranh tĩnh vật.
II. Đồ dùng dạy học:

1.Giáo viên:

- Sách học MT lớp 4, một số sản phẩm của học sinh cũ.    

2. Học sinh:

- Sách học MT lớp 4.

- Giấy A4, màu vẽ, bút chì, ….
III. Các hoạt động dạy học:                                                       
TIẾT 2
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động (4 phút)
- GV tổ chức Trò chơi : Tạo dáng đoán tên đồ vật.

* Bài mới: Chủ đề “ Tĩnh vật “
  2.Khám phá ( 15 phút)
- Yêu cầu HS quan sát hình 10.4 vẽ tranh tĩnh vật biểu cảm và trả lời câu hỏi.
- Hình ảnh trong tranh vẽ tĩnh vật biểu cảm như thế nào?

- Màu sắc trong tranh vẽ biểu cảm như thế nào ?
- YC HS nhắc lại vẽ tranh biểu cảm là vẽ như thế nào?

* GV tóm tắt: Cách vẽ tranh tĩnh vật biểu cảm: 

+ Tập trung nhìn vật mẫu, không nhìn vào giấy, nhìn đến đâu, tay vẽ đến đấy, vẽ các nét liền mạch, không nhấc bút khi vẽ.

2. Luyện tập thực hành: (15 phút)
- Kiểm tra dụng cụ học tập

+ Vẽ tranh tĩnh vật biểu cảm :

- Tổ chức cho HS bày mẫu 

- Yêu cầu HS quan sát kĩ mẫu để thể hiện được đặc điểm của mẫu .

- Yêu cầu thực hiện: Vẽ đúng theo quy trình vẽ biểu cảm.  

- GV quan sát giúp đỡ HS

- Trưng bày sản phẩm, giới thiệu sản phẩm.
+ Tranh em vẽ về đồ vật gì?

+ Em sử dụng màu sắc gì thể hiện bức tranh?

* Nhận xét, đánh giá: 
- HS nhận xét, nêu cảm nhận về sp của bạn/ mình.
-  Đánh giá, nhận xét, tuyên dương, khuyến khích động viên HS 

* Củng cố - Dặn dò: (2 phút)
- HS nêu lại cách vẽ tranh tĩnh vật.
- Khen ngợi HS
- Liên hệ giáo dục
- Chuẩn bị đồ dùng học tập để tiết sau học chủ đề 10: Tĩnh vật ( Tiết 3)
	- HS hát múa và vận động.
- HS chú ý

- HS quan sát

+ Các nét bị lộn xộn và không ngay ngắn
+ Sinh động, ấn tượng.

+  Chỉ nhìn vật mẫu và không nhìn giấy, vẽ không nhấc bút lên
- HS lắng nghe
- Tổ trưởng kiểm tra, báo cáo
- HS thực hiện
- Thực hiện trưng bày, giới thiệu  sp

- HS tham gia nhận xét
- HS lắng nghe
- Nêu cách vẽ 
· HS lắng nghe.




IV. Điều chỉnh sau bài dạy( nếu có)

….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
TUẦN 28
Môn học: Mĩ thuật                                                                                   Lớp: 5
Tên bài học: CĐ10: CUỘC SỐNG QUANH EM                                 Số tiết: 3
Thời gian thực hiện: Từ: 27/03/2023 đến 31/03/2023                                 

1. Kiến thức - kĩ năng

- Thể hiện được sản phẩm về chủ đề cuộc sống quanh em

- Giới thiệu trình bày, phân tích và nhận xét và nêu được cảm nhận sản phẩm của mình và của bạn.
2. Năng lực

* Năng lực chung 
- Năng lực tự chủ - tự học: chuẩn bị đồ dùng học tập và vật liệu học tập. 

- Năng lực giao tiếp - hợp tác: biết trao đổi, thảo luận trong quá trình học tập và nhận xét sản phẩm. 

- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: biết thực hiện các bước làm sản phẩm. 

* Năng lực đặc thù

- Năng lực quan sát, nhận thức thẩm mĩ: biết được các hoạt dộng diễn ra xung quanh em.
- Năng lực sáng tạo và ứng dụng thẩm mĩ: vẽ được bức tranh về hoạt động mà em yêu thích.
- Năng lực phân tích- đánh giá: biết giới thiệu, trưng bày sản phẩm. 
3. Phẩm chất

- HS yêu quê hương, đất nước, con người.
- Cảm nhận được vẻ đẹp về cuộc sống quanh em.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC

1. Giáo viên

-  Một số sản phẩm minh họa của học sinh.

2. Học sinh 

- Giấy A4, giấy màu, màu vẽ, bút chì, kéo, hồ dán,…

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC
TIẾT 3
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1.Khởi động: (3 phút)
- HS hát và vận động theo nhạc.
- GV giới thiệu bài mới 
2. Vận dụng. (30 phút)
- GV cho HS quan sát một số tranh ảnh bằng các chất liệu.

- GV hướng dẫn HS tìm hiểu tranh.
- Vẽ một tranh thể hiện hoạt động mà em yêu thích.
Yêu cầu HS trưng bày các sản phẩm lên bảng
* Nhận xét, đánh giá: 

- Tổ chức HS bình chọn sản phẩm.

-  Đánh giá, nhận xét, tuyên dương HS có sản phẩm đẹp, sáng tạo.
* Củng cố- dặn dò: ( 2 phút)
- Yêu cầu HS nêu cách thể hiện sản phẩm mĩ thuật với chủ đề “ Cuộc sống quanh em”.

- Khen ngợi HS
- Liên hệ giáo dục HS.
- Chuẩn bị đồ dùng học tập chủ đề: Vẽ biểu cảm đồ vật
	- HS hát và vận động theo nhạc.
- HS lắng nghe.

- HS quan sát

·  HS thực hành
- Tham gia giới thiệu và nhận xét sản phẩm của mình, của bạn

- Tham gia bình chọn sản phẩm

- HS lắng nghe
- HS nêu
- HS lắng nghe.
- HS lắng nghe



IV. Điều chỉnh sau bài dạy( nếu có)
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